
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 
TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày         tháng      năm 2024 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

  Kính gửi: Các đơn vị quan tâm có đủ năng lực cung cấp vật tư, hóa chất thực 

hiện thử nghiệm mẫu nước 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Nguyên kính mời Quý công ty tham gia chào 

giá cạnh tranh để xây dựng giá kế hoạch gói thầu “Mua hóa chất, vật tư thực hiện thử 

nghiệm mẫu nước năm 2024”, danh mục cụ thể như sau: 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quý công ty phát hành 

báo giá theo các tiêu chí sau: 

1. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết dịch vụ Mua hóa chất, vật tư thực 

hiện thử nghiệm mẫu nước năm 2024 có giá trị trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày gửi bản 

chào giá. 

2. Hạn nộp báo giá: Trước 17h00p, ngày 15 tháng 6 năm 2024 theo các hình 

thức sau: 

- Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com. 

- Hoặc Bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.  

Địa chỉ: Số 971, Đường Dương Tự Minh - Phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Điện thoại liên hệ: 02083.858.356. 

3. Giá hàng hóa: Bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí phát sinh khác có liên 

quan đến việc cung cấp dịch vụ. 

4. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản Việt Nam đồng 

sau khi 2 bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhà cung cấp dịch vụ trình đầy đủ 

các giấy tờ gồm: Hoá đơn tài chính và các giấy tờ liên quan khác kèm theo. 

5. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong nhận 

được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu:VT, XN-CĐHA-TDCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 



Phụ lục 
 DANH MỤC VẬT TƯ,  HÓA CHẤT 

(Kèm theo Thư mời số         /TM-KSBT ngày       tháng       năm 2024 của Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 

TT Danh mục hoá chất, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Quy cách/ 

Xuất xứ 

1 C16H13N- (250g/Chai) chai 1 Châu Âu 

2 C6H7NOS3 - Sulfanilic acid(100g/chai) chai 1 Châu Âu 

3 NaNO2 - Sodium nitrite (100g/Chai) chai 1 Châu Âu 

4 ZnSO4 (100g/chai) chai 1 Châu Âu 

5 Ống than chì.(Pyrolytic)_Shimadzu ống 1 Nhật Bản 

6 Trietanolamin [(HOCH2CH2)3N] 1 lít/ chai chai 1 Châu Âu 

7 Hydrochloric acid 37%- Chai 1000ml ml 1 Châu Âu 

8 Chai nhựa PET tròn 1500ml chai 150 Việt Nam 

9 Hóa chất: ống chuẩn H2SO4 0.1N ống 1 Việt Nam 

10 Hóa chất: ống chuẩn HCl 0.1N ống 1 Việt Nam 

11 Hóa chất: ống chuẩn KMnO4 0.1N ống 1 Việt Nam 

12 Hóa chất: ống chuẩn Na2S2O3 0.1N ống 1 Việt Nam 

13 Hóa chất: ống chuẩn NaOH 0.1N ống 1 Việt Nam 

14 Quả bóp cao su 3 van quả 1 Việt Nam 

15 Quả bóp cao su 1 van (phi 7) quả 1 Việt Nam 

16 Bình định mức thủy tinh 10mL bình 4 Châu Âu 

17 Bình định mức thủy tinh 20mL bình 4 Châu Âu 

18 Bình định mức thủy tinh 50mL bình 4 Châu Âu 

19 Bình định mức thủy tinh 100mL bình 4 Châu Âu 

20 Pipet thủy tinh 10mL (có vạch chia mức 0,05ml) cái 10 Châu Âu 

21 Cuvet 1cm (Thạch anh) cái 1 Châu Âu 

22 Bông thấm nước Kg 1 Việt Nam 

23 Đầu côn vàng 100ul túi 1 Châu Á 

24 Đĩa petri nhựa đường kính 90mm dùng 1 lần Cái 300 G7 

25 Pipet 1ml nhựa dùng 1 lần Cái 200 G7 

26 Pipet 5ml nhựa dùng 1 lần Cái 100 G7 

27 Pipet 10ml nhựa dùng 1 lần Cái 100 G7 

28 
Màng lọc Cellulose nitrat filter (size 0,45) loại 
100 chiếc / hộp 

Hộp 3 Châu Âu 

29 
Màng lọc Cellulose nitrat filter (size 0,22) loại 
100 chiếc / hộp 

Hộp 1 Châu Âu 

30 Huyết tương thỏ đông khô (hộp 6 lọ) Hộp 3 Đức 

31 
Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt (Cuộn 3M 1322-
18mm) 

Cuộn 5 Châu Âu 

32 
Băng keo chỉ thị nhiệt sấy khô (Cuộn 1226 - 3M 
kích thước 19mm x 50m) 

Cuộn 5 Châu Âu 

33 Ống duham (Kích thước 6*25mm, túi 100 ống) Túi 2 Việt Nam 

34 Glycerol (2500ml) Chai 1 Đức 

35 
Đèn pin cầm tay tia UV (đèn pin 12 bóng và 3 
pin tiểu AAA) 

Cái 1 Châu Âu 
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TT Danh mục hoá chất, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Quy cách/ 

Xuất xứ 

36 Kẹp phẫu tích 15 cm đầu nhọn, nhỏ, không mấu Cái 5 Pakistan 

37 Bông không thấm nước Kg 1 Việt Nam 

38 Cồn 70 độ (chai 500ml) chai 5 Việt Nam 

39 Cồn 90 độ (chai 500ml) chai 5 Việt Nam 

40 Khẩu trang y tế (100 cái) Hộp 5 Việt Nam 

41 Quả bóp cao su 1 van Cái 3 Việt Nam 

Tổng Cộng : 41 mặt hàng 

 


